
DANH SÁCH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

1. Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định Giá Tây Nam Bộ (SIAC) 

– CN Cần Thơ. 

Địa chỉ: Số 299, đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ. 

Tel: 0292.3781139, 3781179. 

2. Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Thành Đô  

Địa chỉ: Tầng 4 - tòa nhà PVcombank, 131 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ. 

Hotline: 0985 103 666. 

Email: info@tdvc.com.vn.  

3. Công Ty Cổ phần Thẩm Định Giám Định Cửu Long 

Địa chỉ: Số 190, Xuân Thủy, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ,  

Tel: (0292) 3819096, 

 cvic@cvic.com.vn 

 www.cvic.com.vn 

4. Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần Thẩm định Giá Thuận Việt tại 

Tp Cần Thơ 

Địa chỉ: : 85 (lầu 1), đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Hotline: 0963458085  

5. Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân 

Địa chỉ: 74 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh 

Hotline: 0934 252 707 

Email: contact@sunvalue.vn 

6. Công ty TNHH Thẩm định Giá Sài Gòn 

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh 

Hotline: 0909 186 779 - 0909 186 779 

Email: saigonpa@gmail.com 

Website: thamdinhgiasaigon.com - saigonpa.vn 
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7. Công ty Kiểm Toán Việt Úc 

Văn phòng giao dịch: Số 25B Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí 

Minh. 

Phone: 028 3925 1360 

Mail: info@vietaustralia.com 

Fax: 028 3925 1359 

8. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thẩm Định Giá Thành Nam  

Văn phòng giao dịch: Số 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP.HCM. 

Hotline: 0934 016 168 

9. Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Giá Á Châu 

Địa chỉ: Tòa nhà A5 Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim Định 

Công, Hoàng Mai, Tp Hà Nội. 

Hotline: 0915.790.468 

10. Công ty TNHH Hàng Định giá và Kiếm toán Châu Á 

Địa chỉ: Số 6-8, đường Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. 

Hồ Chí Minh. 

Hotline: 0983.272.056 

11. Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) 

Địa chỉ: Số 49 Pasteur (lầu 7), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh. 

Email: vvfc.miennam@vvfc.vn 

Điện thoại: (028) 39407286/ 39142930/ 39406358/ 39407187 - 6291 0500 

(028) 39407286/ 39142930/ 39406358/ 39407187 - 6291 0500 

12. Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam  

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

Email: info@thamdinhgiavng.com 

Điện thoại: (028)73.036.854 

Hotline: 093.620.6788 

13. Công ty cổ phần Thẩm định giá Thương Tín 

Địa chỉ: Số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
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Điện thoại: (028) 39918112 - (028)39915057 

Mail: info@sacomvalue.com.vn 

http://www.sacomvalue.com.vn 

14. Công ty cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu Điện 

Địa chỉ: Số 120/09 Trần Quốc Thảo, P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0918.651.681 

Mail: thamdinhgiabuudien.sg@gmail.com 

15. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam 

Địa chỉ: 359 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện Thoại: (028) 39205594 - 39205596 

Fax: (028) 3837 8849 

Hotline: 096.308.2527 - 0963.133.613 - 0939.71.5555 

Email: sivc@sivc.com.vn 

 

 

 


